PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TẠP CHÍ KHOA HỌC
(Kèm theo Công văn số:…………….)

Lưu ý: Các thông tin nếu có thì tích vào ô kiểm và điền thông tin tiếp theo.
I. Thông tin chung
1.1. Tên tạp chí: Tên tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có): ……….. 
1.2. Giấy phép xuất bản: ………………………………………………..…
1.3. Thời gian hoạt động của tạp chí (Số năm/số lượng số tạp chí đã xuất bản): ……
1.4. Mã số chuẩn quốc tế qua các giai đoạn (Mã số hiện tại phải tra cứu được trên Cơ sở dữ liệu của ISSN, theo link https://portal.issn.org/):
	TT
	Loại mã số
	Mã số qua các thời kỳ
	Năm bắt đầu sử dụng
	Văn bản cấp 
(số, ngày tháng năm

	
	ISSN
	…
	…
	…

	
	
	…
	…
	…

	
	E-ISSN
	…
	…
	…


1.5. Kê khai thông tin trong Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam (theo đường link  http://hdgsnn.gov.vn/tapchi): 
          Đã kê khai thông tin                ; Chưa kê khai
1.6. Trong danh mục tạp chí quốc tế, khu vực, chuyên ngành (ISI, Scopus, ACI, …):
         Tên Danh mục: ……………………………;    Từ tháng, năm: ……………….
1.7. Chỉ số DOI (nếu có): ………          Từ tháng, năm …….
1.8. Cấu trúc nội dung của tạp chí (Tỷ lệ trung bình nội dung trong một số tạp chí)
- Tỷ lệ (%) các thông tin liên quan đến chuyên ngành: ……………..
- Tỷ lệ (%) các thông tin khác không liên quan đến chuyên ngành: ……………..
- Có mục Nghiên cứu –Trao đổi riêng             , Chiếm tỷ lệ (%): ……………….
 - Có đăng thông tin quảng cáo:       
1.9. Trang thông tin điện tử:
- Trang mục trong trang điện tử của cơ quan xuất bản           , Đường link: …………
- Trang web tạp chí riêng           ,   Đường link: ……………….
- Nội dung trên trang mục/trang web:   + Giới thiệu          ;   + Nhân sự tạp chí             ;
  + Các quy định và hướng dẫn liên quan           ;    + Trợ giúp tác giả, phản biện         ; 
  + Số tạp chí và mục lục          ;    + Thông báo, tin tức             ;   + Liên hệ                 ;
  + Bài báo đã xuất bản:    Bài dưới định dạng pdf            ;    Xuất bản online
1.10. Hội đồng biên tập:
a) Tỷ lệ % thành viên từ ngoài cơ quan xuất bản: …………;
b) Tỷ lệ % thành viên quốc tế: …………………
c) Các thành viên trong Hội đồng biên tập (hiện tại):
	TT
	Họ tên
	Học hàm, học vị
	Vị trí trong HĐBT
	Năm tham gia HĐBT
	Chuyên ngành
	Cơ quan công tác
	Quốc tịch
	E-mail

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


1.11. Các nhân sự khác
a) Thư ký tòa soạn: …………….
b) Hỗ trợ kỹ thuật: …………..
1.12. Nguồn tác giả (tỷ lệ trung bình trong 3 năm hoặc 6 số xuất bản gần nhất):
- Tỷ lệ (%) là tác giả bên ngoài cơ quan xuất bản: ……
- Tỷ lệ (%) là tác giả quốc tế:  ………. 
1.13. Tự đánh giá (hiệu quả, cải thiện chất lượng và thiếu sót) đối với các nội dung nêu trên  trong 3 năm hoặc 6 số gần nhất: …………………………………………………
[bookmark: _Hlk155598288]III. Khung điểm trong Danh mục tạp chí được tính điểm của HĐGS nhà nước
3.1. Vào Danh mục từ năm …….; Khung điểm đã được phê duyệt năm 2023:
	Năm phê duyệt
	HĐGS ngành, liên ngành
	Khung điểm

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. Quy định của tạp chí về thể lệ nộp và đăng bài 
4.1. Quy định về đạo đức xuất bản:        
4.2. Quy định về hình thức và nội dung bài báo:        
4.2. Quy định về định dạng bài báo theo định dạng chuẩn quốc tế:         
4.3. Mẫu định dạng bài báo:            
4.4. Quy định thể lệ đăng bài:         
4.5. Quy trình nhận bài công khai trên trang mục/trang web:  

4.6. Hình thức nộp bài: Nộp bài trực tiếp (cả gửi qua bưu điện)        ; Qua e-mail        ; 
                                       Sử dụng phần mềm trực tuyến
4.7. Tự đánh giá (hiệu quả, cải thiện chất lượng và thiếu sót) trong 3 năm hoặc 6 số gần nhất:    …………………………………………………………………………..
V. Quy định về phản biện của tạp chí:           
5.1. Phản biện độc lập:  - Phản biện kín hai chiều            ;  - Phản biện kín một chiều          
                                        - Không phản biện
5.2. Phần mềm phản biện trực tuyến: Có phần mềm trực tuyến          ; Không có
5.3. Công cụ hỗ trợ phản biện và tác giả:
       - Hỗ trợ tài liệu tham khảo gốc         
       - Có kiểm tra đạo văn                            
5.4. Tỷ lệ trung bình phản biện là chuyên gia quốc tế/số tạp chí (trong 3 năm hoặc 6 số xuất bản gần nhất): …………….      
5.5. Tự đánh giá (hiệu quả, cải thiện chất lượng và thiếu sót) trong 3 năm hoặc 6 số gần nhất:        …………………………………………………………………………
VI. Quy định về xuất bản của tạp chí
6.1. Ngôn ngữ xuất bản
 - Chỉ có số tiếng Việt           ;    Bài viết tiếng Việt, có bài viết bằng tiếng Anh          ;

 - Có cả số tiếng Việt và số tiếng Anh             ;          Chỉ có số tiếng Anh
 - Bằng ngôn ngữ khác: ………….., Dạng xuất bản (số tạp chí, bài viết): ………....
6.2. Hình thức xuất bản
      - Xuất bản tạp chí giấy               ;         - Bài báo pdf trên mạng               ;
      - Xuất bản online                        ;         - Cả in giấy và online  
6.2. Chu kỳ xuất bản: …. Tháng/số; Số tạp chí/năm: …..:
6.3. Khả năng truy cập trực tuyến đến số tạp chí và bài báo:
    + Truy cập số tạp chí và mục lục                        
    + Truy cập được toàn văn bài báo          
    + Không truy cập được trực tuyến                              
6.4. Xuất bản đúng hạn (trong 3 năm hoặc 6 số xuất bản gần nhất):  
Đúng hạn          ; Chậm 01 số         ;  Chậm 02 số         ;  Chậm nhiều số
6.5. Cấu trúc bài báo khoa học:
     - Ghi rõ nguồn tác giả            ;    - Có thời gian nhận/phản biện/đăng bài                 ;
     - Định dạng bài báo, bao gồm:  + Tóm tắt tiếng Việt        ; + Tóm tắt tiếng Anh       ;
     + Đặt vấn đề         ;  + Mục tiêu nghiên cứu         ; + Phương pháp nghiên cứu         ;
     + Kết quả và bình luận       ; + Kết luận và khuyến nghị       ; + Tài liệu tham khảo            

6.6. Tự đánh giá (hiệu quả, cải thiện chất lượng và thiếu sót) trong 3 năm gần đây hoặc 6 số gần nhất: 
     - Hình thức và nội dung tạp chí đáp ứng Mục tiêu-Phạm vi và định hướng phát triển?
         ………………………………………………………………………………....
     - Tỷ lệ trung bình (%) bài báo đủ định dạng chuẩn quốc tế/một số tạp chí …….
     - Tỷ lệ trung bình (%) bài báo đạt chất lượng bài báo khoa học/một số tạp chí …….
     - Thiếu sót và định hướng khắc phục: …………….
VII. Kiến nghị
7.1. Nêu rõ lý do kiến nghị (nâng khung điểm/phê duyệt mới; những cải thiện về tổ chức, quản lý và chất lượng tạp chí so với lần phê duyệt khung điểm trước): ………
…………………………………………………………………………………………..
7.2. Tổng hợp kiến nghị
	 TT
	HĐGS ngành, liên ngành
	Khung điểm trong Danh mục 2023
	Kiến nghị khung điểm mới năm 2024
	Lý do
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                                                                                     TỔNG BIÊN TẬP
                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
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